
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

11,625,590

Tiền bán cơm 130,000                    11,755,590 65                 

Chi phí 1,150,000           10,605,590 -                

Tiền bán cơm 140,000                    10,745,590 70                 

Chi phí 530,000              10,215,590 -                

Tiền bán cơm 164,000                    10,379,590 82                 

Chi phí 1,044,000           9,335,590 -                

Anh Tăng Quân Nam (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000                 11,335,590

Tiền bán cơm 140,000                    11,475,590 70                 

Chi phí 1,040,000           10,435,590 -                

Tiền bán cơm 146,000                    10,581,590 73                 

Chi phí 930,000              9,651,590 -                

Tiền bán cơm 150,000                    9,801,590 75                 

Chi phí 2,098,000           7,703,590 -                

Tiền bán cơm 166,000                    7,869,590 83                 

Chi phí 1,310,000           6,559,590

Tiền bán cơm 152,000                    6,711,590 76                 

Chi phí 650,000              6,061,590 -                

19-10-2020 Anh(chị) Lam Thuy Tran ủng hộ KTX 600,000                    6,661,590

Tiền bán cơm 150,000                    6,811,590 75                 

Chi phí 1,280,000           5,531,590 -                

Nhóm Hand CMTX T10 500,000                    6,031,590

Tiền bán cơm 152,000                    6,183,590 76                 

Chi phí 1,014,000 5,169,590 -                

Anh Nguyễn La Minh Quang (TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000                 7,169,590

Tiền bán cơm 160,000                    7,329,590 80                 

Chi phí 750,000 6,579,590 -                

Tiền bán cơm 154,000                    6,733,590 77                 

Chi phí 2,191,000 4,542,590 -                

Tiền bán cơm 140,000                    4,682,590 70                 

Chi phí 1,090,000 3,592,590 -                

Chị Vân (Q10-TPHCM) ủng hộ KTX 4,000,000                 7,592,590

Chị Mỹ Dung (Q5- TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000                 8,592,590

Tiền bán cơm 140,000                    8,732,590 70                 

Chi phí 680,000 8,052,590 -                

Chi lương tháng 10/2020 8,000,000 52,590

12,184,000               23,757,000 52,590

Thu Chi Tồn số phần cơm

11,625,590

9,600,000                 21,225,590

500,000                    21,725,590

2,084,000                 23,809,590 1,042

Tổng chi phí trong tháng 23,757,000 52,590

12,184,000               23,757,000 52,590
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Ngày phát sinh Chi tiết
 Số lƣợng 

(kg) 

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

Tép 8                               130,000              1,040,000           

Su su 10                             6,000                  60,000                

Chuối 50,000                

1,150,000

Gà 12                             40,000                480,000              

Chuối 50,000                

530,000

Cá lóc phi lê 12                             72,000                864,000              

Hành, ngò 10,000                

Đậu đũa 5                               6,000                  30,000                

Bí đao 10                             3,000                  30,000                

Cà chua 3                               20,000                60,000                

Chuối 50,000

1,044,000

Thịt 8                               120,000              960,000              

Hành, tỏi 30,000                

Chuối 50,000                

1,040,000

Gà 15                             40,000                600,000

Tiêu 2                               80,000                160,000

Tỏi 2                               30,000                60,000

Củ hành 0.5                            30,000                15,000

Giấy ăn 1                               95,000                95,000

930,000

Thịt 8                               120,000              960,000

Cà chua 3                               20,000                60,000

Dưa leo 10                             8,000                  80,000

Hành lá 1                               30,000                30,000

Ớt 0.5                            50,000                25,000

Nước khìa 1                               285,000              285,000

Sữa 1                               55,000                55,000

Nước lau bếp (can 10 lít) 1                               175,000              175,000

Điện tháng 10/2020 245,000

Nước tháng 10/2020 133,000

Chuối 50,000

2,098,000

Chả lụa 10 119,000              1,190,000

Bầu 10 7,000                  70,000

Chuối 50,000

1,310,000

Gà 15                             40,000                600,000              

Chuối 50,000                

650,000

Thịt 8                               120,000              960,000              

Củ cải muối 5                               22,000                110,000              

Dưa leo 10                             9,000                  90,000                

Bí đao 10                             7,000                  70,000                

Chuối 50,000                

1,280,000

Cá lóc phi lê 12 72,000                864,000

Chuối 50,000

Su su 10 10,000                100,000

1,014,000
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Gà 15                             40,000                600,000

Bắp cải 10                             10,000                100,000

Chuối 50,000

750,000

Mắm 4                               90,000                360,000

Thịt xay 5                               120,000              600,000

Trứng gà, trứng cút 270,000

Hành lá 1                               33,000                33,000

Ga (bình) 1                               928,000              928,000

2,191,000

Thịt 8                               120,000              960,000

Dưa leo 10                             8,000                  80,000

Chuối 50,000

1,090,000

Gà 15                             40,000                600,000              

Nho 2                               40,000                80,000                

680,000

 Ngày công

(buổi) 
Mức lƣơng Thành tiền

Chị Quyên_omon 4,000,000           

Trần Thị Bình 1,500,000           

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000           

8,000,000

23,757,000

Cập nhật MTQ ủng hộ QC Cần Thơ nhƣ sau:

Ngày 03/10/2020.

 - Bạn linh ủng hộ: 10 kg mướp. 

Ngày 06/10/2020.

 - Dì tư ô Môn ủng hộ: 10 kg cà tím.

Ngày 08/10/2020.

 - MTQ giấu tên ủng hộ: 3 can dầu ăn ( 15 lít ).

Ngày 10/10/2020.

 - Bạn Linh ủng hộ: 10 kg mướp

- Bạn My ủng hộ: 10 kg gạo

Ngày 27/10/2020.

- Chú Lộc ủng hộ:Hạt nêm: 10 kg; Nước tương: 2 thùng ( 48 chai )

Ngày 29/10/2020.

 - Bạn Linh ủng hộ: 3 kg rau muống.

 - Bạn MK ủng hộ: 5 kg củ cải đỏ + 8 kg su.
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